
 

Chào hỏi cơ bản: 
おはよう ございます: chào buổi sáng  

こんにちは: chào buổi chiều 

こんばんは: chào buổi tối 

おやすみなさい: chúc ngủ ngon 

さようなら: tạm biệt 

はじめまして: rất vui khi được gặp bạn  

どうぞ よろしく おねがいします: mong nhận được sự giúp đỡ  

どうもありがとうございます: cảm ơn 

どういたしまして: không có chi 

Một số mẫu câu khác: 
わかりました: tôi đã hiểu rồi 

わかりません: tôi chưa hiểu 

かいてください: xin hãy viết bài 

きいてください: xin hãy lắng nghe 

よんでください: hãy đọc bài nào 

みてください: xin hãy nhìn vào đây 

Các mẫu câu xin lỗi: 
すみません 

ごめんなさい → ごめん（ね） 

しつれいします→しつれいたします 

しつれいですが 

ななまえは 

Các mẫu câu chào hỏi khác: 
いただきます: xin mời ăn cơm (mời trước khi ăn) 

ごちそうさま: cảm ơn đã đãi tôi (nói sau bữa ăn) 

いってきます: tôi đi đây (người đi nói) 

いっていらっしゃい: anh đi nhé (người ở nhà nói) 

ただいま: tôi về rồi đây (người về nói) 

おかえりなさい: anh về rồi à (người ở nhà nói) 

でわ、また（ね）hoặc じゃ、またね: hẹn gặp lại 

じゃ、またあした: hẹn gặp lại ngày mai 

 

Quy tắc âm đục 
K’’（ｇ）: が ぎ ぐ げ ご H’’ （ｂ）：ば び ぶ べ ぼ 

S’’（ｚ）: ざ じ ず ぜ ぞ Ho（ｐ）：ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ  

T’’ （ｄ）：だ ぢ づ で ど  

(Tương tự cho bảng chữ cái Katakana) 

Âm mũi (phát âm chữ ん) 

- Đọc là n khi đứng trước các phụ âm t, d, n. 

- Đọc là m khi đứng trước các phụ âm p, b, m. 

- Đọc là ng khi đứng trước các phụ âm k, g. 

Âm ghép 
Hình thức: các phụ âm có đuôi là i + や、ゆ、よ viết nhỏ. Đặc điểm là 1 âm tiết nhỏ phát âm là âm tiết đơn. 

き： きゃ きゅ きょ  り： りゃ りゅ りょ 

し： しゃ しゅ しょ  ぎ： ぎゃ ぎゅ ぎょ 

ち： ちゃ ちゅ ちょ  じ： じゃ じゅ じょ 

に： にゃ にゅ にょ  び： びゃ びゅ びょ 

ひ： ひゃ ひゅ ひょ  ぴ： ぴゃ ぴゅ ぴょ 

み： みゃ みゅ みょ  (Tương tự cho bảng chữ cái Katakana) 

Quy tắc trường âm 
Cộtあ có trường âm làあ VD：おかあさん(mẹ), おばあさん (bà) 

Cộtい có trường âm làい VD：おにいさん(anh trai), おじいさん(ông) 

Cộtう có trường âm làう VD：ゆうき(dũng cảm), ゆうめい (nổi tiếng) 

Cộtえ có trường âm làえ vàい VD： ねえ(này), ねえさん(chị gái), せんせい (giáo viên, ngài) 

Cộtお có trường âm làお vàう VD：おおかみ(sói) ありがとう(cảm ơn) おとうさん(bố) 

Quy tắc xúc âm 

Ký hiệu つ viết nhỏ  Gấp đôi âm lên. 

VD: 

けっか (kết quả) 

けっこん(kết hôn) 

(Tương tự cho bảng chữ cái Katakana) 

Số đếm: 
１：いち  ６：ろく  １００００：いちまん 

２：に   ７：なな、しち １０００００：じゅうまん 

３：さん  ８：はち  １００００００：ひゃくまん 

４：よん，し  ９：きゅう  １０００００００：せんまん 

５：ご   １０：じゅう  １００００００００：いちおく 

１００：ひゃく １０００：せん 

２００：にひゃく ２０００：にせん 

３００：さんびゃく ３０００：さんぜん 

４００：よんひゃく ４０００：よんせん 

５００：ごひゃく ５０００：ごせん 

６００：ろっぴゃく ６０００：ろくせん 

７００：ななひゃく ７０００：ななせん 

８００：はっぴゃく ８０００：はっせん 

９００：きゅうひゃく９０００：きゅうせん 

VD: 2,8356,7724  

→ におくはっせんさんびゃくごじゅうろくまんななせんななひゃくにじゅうよん 

 

 

 

Ngữ pháp 
Khẳng định N: S は N です。 

VD：Bạn Yamada là người Nhật. → やまださんわにほんじんです。 

Phủ định N: S は N じゃありません hoặc ではありません。 

VD：Tôi không phải là giáo viên. Tôi là học sinh. 

→ わたしわせんせいでわありません。（わったしは）がくせいです。 

Câu hỏi Yes/No: 

S は N ですか。→ Phải: はい、N です。 

       Không phải:いいえ、N じゃ hoặc ではありません 

Sở hữu (của): N1の N2 (N2 thuộc tổ chức N1)  

VD: Bạn Phương là giáo viên của trường cấp 3 Sakura. 

→ Phuong さんはさくらこうこうのせんせいです。 

Cũng: S1 は N です。S2も Nです。 

VD: Bạn An là người Việt Nam. Bạn Lan cũng là người Việt Nam. 

→ Anさんはベトナムじんです。Lan さんもベトナムじんです。 

Một số mẫu câu hỏi 
Hỏi tên: 

A: あのう、すみません、おなまえは？ 

B:（わたしは）Tên です。 

Hỏi đất nước: 

A: Bさん、おくにはどちらですか？ 

B:ベトナムじんです。 

A:そうですか。(Vậy à) 

Hỏi công việc: 

A:Bさん、おにとは？ 

B:（わたしは）がくせいです。 

A:そうですか。 

Từ vựng cơ bản 
なまえ: tên   せんせい: giáo viên (xưng hô/ nghề nghiệp) 

おなまえ: tên bạn  がくせい: học sinh 

くに: đất nước   きょうし: nghề giáo viên (Mr/Sir tên) 

おくに: đất nước bạn  かいしゃいん: nhân viên văn phòng 

にほん: Nhật Bản  Tên công ty のしゃいん: nhân viên công ty 

ベトナム: Việt Nam  Tên ngườiさん: bạn ~ / anh ~ / chị ~ 

かんこく: Hàn Quốc  Tên quốc giaじん: người ~ (quốc tịch) 

ちゅうごく: Trung Quốc だいが: đại học 

アメリカ: Mỹ   がっこう: trường học 

イギリス: Anh   こうこう: trường cấp 3 

インド: Ấn Độ   にほんごがっこう: trường Nhật ngữ 

インドネシア: Indonexia しごと: công việc, nghề nghiệp 

タイ: Thái Lan   （おしごと: công việc của bạn） 

イタリア: Ý   わたしわ: tôi (ngôi thứ nhất) 

オーストラリア: Úc  あなた: bạn (ngôi thứ hai) 

ロシア: Nga 

ブラジル: Brazil 

Hỏi tuổi 
Hỏi: S は なんさいですか。 

       おいくつですか。(lịch sự hơn) 

Đáp: Số đếm + さいです。 

VD：2 tuổi → にさんです。 

Một số trường hợp đặc biệt: 

1 tuổi: いっさい。 

8 tuổi:はっさい。 

10 tuổi:じゅっさい。 

20 tuổi:はたち。 

18 tuổi:じゅうはっさい。 

21 tuổi:にじゅういっさい。 

30 tuổi:さんじゅっさい。 

Hỏi sinh nhật 
Hỏi: おたんじょびはいつですか。(Sinh nhật bạn khi nào?) 

Đáp: Số がつ + Số にちです。 

(tháng trước ngày sau) 

Đếm tháng: Số đếm + がつ  Đếm ngày: Số đếm + にち 

Tháng 1: いちがつ   Mùng 1: ついたち 

Tháng 2:にがつ   Mùng 2:ふつが 

Tháng 3:さんがつ   Mùng 3:みっか 

Tháng 4:しがつ   Mùng 4:よっか 

Tháng 5:ごがつ   Mùng 5:いつか 

Tháng 6:ろくがつ   Mùng 6:むいか 

Tháng 7:しちがつ/なながつ  Mùng 7:なのか 

Tháng 8:はちがつ   Mùng 8:ようか 

Tháng 9:くがつ   Mùng 9:ここのか 

Tháng 10:じゅうがつ   Mùng 10:とおか 

Tháng 11:じゅういちがつ  Ngày 14:じゅうよっか 

Tháng 12:じゅうにがつ  Ngày 24:にじゅうよっか 

     Ngày 19:じゅうくにち 

     Ngày 29:にじゅうくにち 

     Ngày 20:はつか 

VD: Ngày 20 tháng 10. → じゅうがつはつか。 

Ngày 14 tháng 2. → にがつじゅうよっか。 

Hỏi sở thích （じゅみ） 

Hỏi: じゅみはなんですか。 

Đáp: Sở thích +です。 

2 thứ trở lên: Sở thích 1と(và) sở thích 2 

VD: A:B さんのじゅみはなんですか。 

B:どくしょです。 

A:わたしのじゅみもどくしょです。 

B:わお、おなじですね。(Ồ, mình giống nhau nhỉ) 

Từ vựng về sở thích 
どくしょ（N）:  đọc sách 

おんがく（N）: âm nhạc 

りょこう（N）: du lịch 

えいが（N）: phim ảnh 

りょうり（N）: nấu ăn 

サッカー（N）: đá banh 

すいえい（N）: bơi lội 

テニス（N）: tennis 

やきゅう（N）: bóng chày 

ピンポン（N）: bóng bàn 

スケート（N）: trượt băng 

スキー（N）: trượt tuyết 

スポーツ（N）: thể thao 

 

 

Tổng hợp 

chào hỏi 

cơ bàn  

Các quy tắc phát âm 

Từ 

vựng 

Ngữ pháp 

Số đếm 


